
TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Tồn

A Quyết toán thu 415.297.800         415.297.800         

1 Thu học phí 90.397.800           90.397.800           

Kỳ I năm học 2019 - 2020 90.397.800           

3 Thu tiền ăn bán trú của trẻ 324.900.000         324.900.000         

B Quyết toán chi 

1 Học phí 90.397.800           

Lương ngạch bậc (40%) 35.307.100           

Trả lại học phí do nghỉ dịch Covid 19 2.130.000             

Tiền thuê lao động: ( thuê bảo vệ + 

quét dọn vệ sinh) 13.800.000           

Tiền nước 3.547.200             

Mua đồ dùng vệ sinh cho trẻ như Chổi 
đót, bộ lau nhà, xà phòng, vim tẩy nhà 

VS, vim lau sàn nhà, giấy vệ sinh 16.963.000           

Nộp thuế môn bài
1.000.000             

Chi mua hàng hoá, vật tư:  Bồn rửa tay 

di động, đồ chơi 15.886.500           

Chi % quản lý quỹ 1.764.000             

2 Tiền ăn bán trú của trẻ 324.900.000         

Chi mua thực phẩm, sữa, gia vị, đồ khô, 

ga, nước sạch, điện, tiền thuê nhân 

công, phụ phí khác.... 324.900.000         

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lương Thị Dung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Vũ Thị Thu Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI 

NGUỒN HỌC PHÍ, THU HỘ CHI HỘ, THỎA THUẬN

KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Yên Ninh, ngày 06 tháng 7 năm 2020



927.630.000    


